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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH “KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020; Quyết định số 01/2015/QĐ-TTg ngày 07/01/2015 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg; Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020; Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2451/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 891/QĐ-BTTTT ngày 22/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 813/TTr-STTTT ngày 28 tháng 7 năm 2015 (kèm theo Công văn số 1558/CTS-CSQH ngày 24/6/2015 của Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền thông; Công văn số 1223/STP-XDVB ngày 20/7/2015 của Sở Tư pháp; Công văn số 274/PTTH ngày 18/7/2015 của Đài Phát thanh và Truyền hình; Công văn của các sở, ngành, địa phương có liên quan),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Tài chính, Công thương, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN ĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3155/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Căn cứ Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020; Quyết định số 01/2015/QĐ-TTg ngày 07/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg;

Căn cứ Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020; Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2451/QĐ-TTg;

Căn cứ Quyết định số 891/QĐ-BTTTT ngày 22/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất; Thông tư liên tịch số 145/2014/TTLT-BTC-BTTTT ngày 03/10/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đề án) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền hiệu quả, sâu rộng tới các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về nội dung của Đề án để biết và thực hiện.

2. Yêu cầu
- Quá trình chuyển đổi từ công nghệ truyền hình tương tự sang công nghệ số theo lộ trình của Đề án không làm ảnh hưởng đến số lượng, chất lượng các kênh chương trình thiết yếu và gián đoạn việc thu tín hiệu truyền hình của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Căn cứ đặc điểm tình hình của tỉnh, xây dựng lộ trình, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đồng bộ, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của Đề án.

II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
- Chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất từ công nghệ tương tự sang công nghệ số theo hướng hiện đại, hiệu quả, thống nhất về tiêu chuẩn và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng số lượng kênh chương trình, nâng cao hiệu quả sử dụng tần số truyền hình.

- Phát triển hạ tầng, mở rộng vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất nhằm phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cung cấp các dịch vụ truyền hình đa dạng, phong phú, chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu và thu nhập của người dân, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước.

- Tổ chức, sắp xếp lại Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, hoạt động hiệu quả và phân định rõ hoạt động về nội dung thông tin với hoạt động truyền dẫn, phát sóng.

- Trước ngày 31/12/2018, kết thúc việc phát sóng tất cả các kênh chương trình truyền hình trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất chuyển hoàn toàn sang phát sóng trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể
a) Trước ngày 31/12/2017:

- Hoàn thành việc tập huấn, hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền hiệu quả, sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan và nhân dân trên địa bàn tỉnh về nội dung của Đề án.

- Tạo điều kiện để các doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất đầu tư xây dựng hạ tầng, cung cấp dịch vụ trên cơ sở dùng chung tối đa cơ sở hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đã được đầu tư.

- Từng bước thực hiện tinh giảm biên chế, đào tạo lại cán bộ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện đáp ứng yêu cầu tổ chức lại bộ máy của Đài theo hướng tập trung vào nhiệm vụ sản xuất nội dung chương trình sau khi kết thúc truyền hình tương tự trên địa bàn tỉnh.

b) Trước ngày 31/12/2018:

- Các doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng hoàn thành việc đầu tư, xây dựng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất trên địa bàn tỉnh.

- Hoàn thành việc tổ chức, sắp xếp lại bộ máy của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện theo hướng tập trung vào nhiệm vụ sản xuất nội dung chương trình.

- Đảm bảo 100% các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh có máy thu hình xem được truyền hình bằng các phương thức khác nhau (bao gồm truyền hình cáp, truyền hình số mặt đất, truyền hình qua vệ tinh, truyền hình IPTV); trong đó, truyền hình số mặt đất chiếm 45% các phương thức truyền hình.
- Phủ sóng truyền hình số mặt đất để truyền dẫn các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị tới 80% dân cư.

- Kết hợp sử dụng truyền hình số mặt đất và truyền hình qua vệ tinh để đảm bảo hiệu quả phủ sóng, phù hợp với các điều kiện địa hình tại các địa bàn khác nhau.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến Đề án số hóa
a) Nội dung thực hiện:

- Xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Triển khai tập huấn, hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền hiệu quả, sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan và nhân dân trên địa bàn tỉnh về nội dung của Đề án.

b) Nguồn kinh phí:

Từ nguồn ngân sách Nhà nước (bao gồm ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh), thực hiện theo Thông tư liên tịch số 145/2014/TTLT-BTC-BTTTT.

2. Phát triển hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất
a) Nội dung thực hiện:

- Từ năm 2015, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép đầu tư, phát triển hạ tầng trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn, chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình số bằng các phương thức khác (truyền hình cáp, truyền hình qua mạng viễn thông, truyền hình vệ tinh) đầu tư, phát triển hạ tầng, mạng lưới để đẩy nhanh lộ trình số hóa truyền hình trên địa bàn tỉnh.

- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất thuê lại cơ sở hạ tầng hiện có nhằm tận dụng tối đa hạ tầng truyền hình tương tự đã được đầu tư.

b) Nguồn kinh phí:

Chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình từ nguồn vốn Trung ương và của các doanh nghiệp.

3. Tổ chức, sắp xếp lại bộ phận truyền dẫn, phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố
a) Nội dung thực hiện:

Tổ chức, sắp xếp lại Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện theo hướng:

- Về nhân lực bộ phận truyền dẫn, phát sóng: Từng bước thực hiện tinh giản biên chế, đào tạo lại cán bộ đáp ứng yêu cầu tổ chức lại bộ máy của Đài theo hướng tập trung vào nhiệm vụ sản xuất nội dung chương trình sau khi kết thúc truyền hình tương tự trên địa bàn tỉnh.

- Về cơ sở hạ tầng truyền dẫn, phát sóng:

+ Trong giai đoạn phát song song truyền hình tương tự và số mặt đất trên địa bàn tỉnh chỉ cho phép đầu tư để nâng cấp, sửa chữa, bảo dưỡng đối với các máy phát tương tự hiện có, trừ trường hợp đặc biệt cần thiết đầu tư mới cho những khu vực chưa được phủ sóng truyền hình để phát các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu hoặc thay thế các máy phát đã hỏng.

+ Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện có thể cho các doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất thuê lại cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện có (nhà, cột anten) trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên theo quy định của pháp luật.

b) Nguồn kinh phí:

Từ nguồn ngân sách tỉnh (thực hiện theo Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ).

4. Thực hiện chương trình hỗ trợ đầu thu truyền hình số
a) Nội dung thực hiện:

- Thực hiện điều tra, khảo sát, tổng hợp số liệu các đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ bao gồm các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các gia đình chính sách trên phạm vi toàn tỉnh.

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành có liên quan thực hiện chương trình hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các đối tượng được thụ hưởng trên địa bàn tỉnh.

c) Nguồn kinh phí:

Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh (thực hiện theo Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chủ trì hướng dẫn, triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.
- Hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống, hệ thống truyền thanh cơ sở tuyên truyền các nội dung của Đề án, các văn bản có liên quan đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đánh giá lại hiện trạng cơ sở hạ tầng truyền dẫn, phát sóng do Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, các Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện quản lý.

- Hướng dẫn, chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình (truyền hình cáp, doanh nghiệp viễn thông) đầu tư, phát triển hạ tầng, mạng lưới, cung cấp dịch vụ để đẩy nhanh lộ trình số hóa truyền hình trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng trong quá trình đầu tư, xây dựng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu cho UBND tỉnh đấu mối với Bộ Thông tin và Truyền thông về kinh phí thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.
- Hàng năm, xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, thông tin tuyên truyền về Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh; lập dự toán kinh phí thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 145/2014/TTLT-BTC-BTTTT trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan thực hiện điều tra, khảo sát, thống kê danh sách hiện trạng phương thức thu xem truyền hình của các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách trên phạm vi toàn tỉnh; đề xuất phương án hỗ trợ đầu thu truyền hình số theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2020 đảm bảo 100% các hộ gia đình có máy thu hình xem được truyền hình bằng các phương thức khác nhau.

- Tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp khi Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam có những quy định hoặc hướng dẫn mới.

2. Sở Công thương
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc kinh doanh các máy phát, máy thu truyền hình số, đầu thu truyền hình số theo tiêu chuẩn và quy chuẩn do Nhà nước quy định.

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh máy thu truyền hình số, đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh đảm bảo số lượng hàng hóa đáp ứng kịp thời nhu cầu mua sắm của người dân trong quá trình thực hiện Đề án.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện công tác điều tra, thống kê hiện trạng phương thức thu xem truyền hình và danh sách các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho các đối tượng được thụ hưởng trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Nội vụ
Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, UBND các huyện, thị xã, thành phố từng bước sắp xếp lại nhân sự bộ phận truyền dẫn, phát sóng theo lộ trình số hóa.

5. Sở Tài chính
Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan, căn cứ kế hoạch thực hiện Đề án, nhiệm vụ UBND tỉnh giao và nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, hàng năm tham mưu trình UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các nội dung của kế hoạch.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Chỉ đạo hệ thống đài truyền thanh cơ sở, các đơn vị liên quan thông tin, tuyên truyền sâu rộng kế hoạch thực hiện Đề án đến đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, tuyên truyền về số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn quản lý.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội điều tra, thống kê hiện trạng phương thức thu xem truyền hình và danh sách các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn quản lý.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch từng bước tổ chức, sắp xếp lại nhân sự bộ phận truyền dẫn, phát sóng của Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện theo lộ trình số hóa.

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình phối hợp với các doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất cho thuê lại cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện có nhằm sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng đã được đầu tư.

- Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa
- Xây dựng chuyên mục tuyên truyền về Đề án số hóa truyền hình mặt đất, phát sóng trên chương trình phát thanh, truyền hình để thông tin đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch từng bước tổ chức, sắp xếp lại nhân sự bộ phận truyền dẫn, phát sóng theo lộ trình số hóa.

- Trong quá trình triển khai hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất, thực hiện phát sóng song song các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu để phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất cho thuê lại cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện có nhằm sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng đã được đầu tư.

8. Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống
Xây dựng chuyên mục, tăng số lượng các bài viết để tuyên truyền Đề án số hóa truyền hình mặt đất, thông tin đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

9. Các doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng
- Căn cứ các nội dung của Kế hoạch này, Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được phê duyệt, các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch đầu tư, phát triển hạ tầng truyền dẫn, phát sóng trên địa bàn tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước khi triển khai thực hiện.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố thuê lại cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện có trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên và theo quy định của pháp luật, nhằm sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng đã được đầu tư.

10. Các doanh nghiệp viễn thông; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình
Tăng cường đầu tư, phát triển hạ tầng, mạng lưới, cung cấp dịch vụ truyền hình bằng các phương thức khác nhau (bao gồm truyền hình cáp, truyền hình số mặt đất, truyền hình qua vệ tinh, truyền hình IPTV), góp phần đẩy nhanh lộ trình số hóa truyền hình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, trình UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp/.

 

 

 
